
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:       /CNPN-VTĐĐ 

Về việc Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày     tháng     năm 2025 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty 

báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1 Cụ thể phạm vi công việc như sau:  

TT Tên hàng hóa ĐVT SL Ghi chú 

1 Băng keo trong 5P 100Yard Cuộn 43   

2 Băng keo trong 2,5P 100Yard Cuộn 4   

3 Băng keo 2 mặt 2,5P Cuộn 5   

4 Băng keo simili 5P Cuộn 33   

5 Bìa còng 70F4 (1 mặt si) FO-LAF14 xanh đậm Cái 63   

6 File còng 5cm FlexOffice F4 FO-BC03 Cái 21   

7 Bìa hộp si gấp có dây 20P Cái 35   

8 Bìa còng 90F4 (1 mặt si) FO-LAF09 xanh đậm Cái 5   

9 Bìa Thái màu xanh dương A4 Xấp 10   

10 Bìa lỗ 380gr Xấp 5   

11 Bìa nút F4 Myclear Cái 72   

12 Bìa trình ký đơn nhựa A4 FO-CB04 xanh dương Cái 20   

13 Bút bi T.Long 027 Cây 1.093   

14 Bút bi T.Long 025 Cây 40   

16 Bút chì bấm Cây 6   

17 Bút cắm bàn FO-PH01/VN Cặp 62   

18 Bút chì gỗ GP04 Cây 8   

19 Bút dạ quang T.Long HL.03 Cây 58   

20 Bút lông bảng WB.015 (03) Cây 70   

21 Bút lông dầu PM.04 Cây 38   

22 Bút lông dầu lớn PM.09 Cây 68   

23 Bút Uniball UB 150 (có tem) Cây 88   

24 Bút xóa nước CP.02 Cây 90   

25 Bút Xóa kéo Plus 105T lớn Cây 2   

26 Đồ bấm kim Deli No.10 Cái 34   

27 Đồ bấm kim Deli No.3 Cái 2   

28 Bàn phím máy tính Cái 7   

29 Bìa kiếng A4 1,5 Xấp 8   

31 Dao rọc giấy lớn SDI 0423 Cây 2   

Số và ký hiệu: 2551/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 04/12/2025
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32 Chuột quang vi tính Dell MS116 Cái 8   

33 Chuột máy tính không dây Cái 1   

34 Kim bấm No.10 - Plus Hộp 284   

35 Kim bấm No.3 24/6 Hộp 4   

36 Ngòi bút chì Hộp 1   

37 Giấy Double A ĐL 80A4 Ram 439   

38 Giấy Double A ĐL 80A5 Ram 5   

39 Giấy Ford màu 80 A4 Ram 62   

40 Giấy note 5 màu màn film 45502 Xấp 150   

42 Giấy note 3x3 Xấp 26   

43 Giấy Tomy Xấp 6   

44 Hồ nước Queen Chai 50   

45 Hộp mực in tương thích Q2612BK Hộp 37   

46 Hộp mực in tương thích CF226A Hộp 2   

47 Hộp mực in tương thích 136A Hộp 1   

48 Hộp mực in tương thích 87A Hộp 6   

49 Hộp mực in tương thích 107A Hộp 3   

50 Kẹp giấy C.62 - (100 kim Inox) nhọn Hộp 37   

51 Kẹp sắt đen deli 15mm Hộp 131   

52 Kẹp sắt đen deli 19mm Hộp 167   

53 Kẹp sắt đen deli 32mm Hộp 63   

54 Kẹp sắt đen deli 41mm Hộp 60   

55 Kẹp sắt đen deli 51mm Hộp 60   

56 Mực đổ con dấu Shiny S.62/S63 Hộp 6   

57 Phân trang nhựa 12 số Xấp 62   

58 Sổ caro 30x40 Quyển 20   

59 Sổ da A4 CK10 Quyển 18   

60 Sổ caro 25x35 Quyển 10   

61 Ruybang LQ310 Hộp 120   

62 Pin 2A Panasonic - Pin Vỉ - loại 1 Vỉ 30   

63 Pin 3A Panasonic - Pin Vỉ - loại 1 Vỉ 28   

64 Pin vuông 9 Volt Panasonic  Cặp 4   

65 Kéo K20 Cây 9   

66 Hộp Accord nhựa Hộp 2   

67 Ổ cắm điện đôi dây dài 5m Cái 1   

68 Lưỡi dao lớn SDI Vỉ 5   

69 Máy tính Casio AX-12B Cái 1   

70 Bao tay cao su cầu vồng HQ Đôi 54   

71 Chai xịt côn trùng RAID hương chanh 520ml Chai 19   

72 Chén nhựa nhỏ dùng 1 lần Cái 300   

Số và ký hiệu: 2551/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 04/12/2025
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73 Chổi cỏ cán nhựa tốt Cây 45   

74 Chổi chà dừa Cây 20   

75 Dép tổ ong Đôi 11   

76 Miếng lưới rửa chén Cái 30   

77 Dĩa nhựa lớn dùng 1 lần Cái 300   

78 Dây nilon Cuộn 40   

79 Giấy cuộn An An Cuộn 13.710   

80 Giấy hộp Pulppy Hộp 75   

81 Hộp đựng cơm (bằng xốp) Lốc 24   

82 Khăn giấy đa năng - Sài Gòn Eco+450g Gói 120   

83 Khăn lau 28x30cm Cái 26   

84 Khăn lau 30x50cm Cái 10   

85 Khăn lau 30x80cm Cái 39   

86 Ky hốt rác nhôm Cái 1   

87 Ly nhựa 6OZ Lốc 24   

88 Miếng cước nhôm Miếng 129   

89 Nước lau kiếng Gift Chai 23   

90 Nước lau sàn Sunlight 1 lít Chai 188   

91 Nước rửa chén Sunlight 750gx15 Chai 196   

92 Nước rửa tay Lifebuoy 500ml Chai 156   

93 Tẩy Duck 900mlx12 Chai 211   

94 Túi PP 12*20 (Bịch đựng canh) Kg 24   

95 Túi rác trung màu Kg 94   

96 Túi xốp 2 quai đen Kg 104   

97 Túi xốp 2 quai trắng Kg 104   

98 Xà bông Omo 770g Bịch 181   

100 Cây cọ bồn cầu Cây 14   

101 Chai xịt phòng thơm Glade Chai 2   

102 Bộ lau nhà 360 Bộ 9   

103 Cây lau nhà vắt Cây 17   

104 Bàn chải chà sàn Cái 5   

105 Thảm lau chân 40x60cm Cái 11   

106 Bông lau nhà 360 Duy Tân Cái 4   

107 Tô sắt 18cm Cái 5   

108 Xà bông cục Lifebuoy Cục 12   

109 Găng tay y tế Hộp 15   

2 Điều kiện thanh toán: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán từng đợt giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ 

ngày bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ. 

Số và ký hiệu: 2551/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 04/12/2025
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II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo 

giá theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)*(5) 

1      

2      

3      

 Tổng cộng     

 Thuế GTGT     

 Tổng cộng giá trị sau thuế     

2 Thời gian cung cấp hàng hóa/dịch vụ: …… 

3 Điều kiện thanh toán: …… 

4 Các yêu cầu/đề xuất khác (nếu có): …… 

5 Thời gian có hiệu lực của báo giá: …… 

6 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 05 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư - Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phạm Thị Kim Ánh, email: anhptk7@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VTĐĐ. Ánh 02 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 2551/CNPN-VTĐĐ 
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